
Nam Nữ

01 1S-1 Trương Thị Ái Hòa 10/04/1986 290 873 052 Bác sĩ (hạng III)

02 1S-2 Nguyễn Thị Thủy Tiên 22/06/1993 272 375 225 Bác sĩ (hạng III)

03 1S-3 Nguyễn Thị Trúc Ly 06/06/1983 311 722 173 Điều dưỡng hạng III

04 1S-4 Lê Thị Hương Lan 21/07/1994 025 446 766 Dược hạng IV

05 1S-5 Trần Nguyễn Hồng Quân 30/08/1995 362 433 662 Dược hạng IV

06 1S-6 Võ Nguyễn Trúc Mai 23/01/1994 312 192 608 Dược sĩ (hạng III)

07 1S-7 Hoàng Lê Kim Ngân 14/03/1994 197 277 793 Hộ sinh hạng IV

08 1S-8 Trần Thị Văn 10/04/1992 184 068 748 Hộ sinh hạng IV

09 1S-9 Phạm Thị Hoa 21/09/1993 321 457 629 Kỹ thuật Y hạng IV
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